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1. Speaking: 2đ 

2. Listening: 1đ  

3. Reading, Grammar and Vocab (25c→5đ) 

+ Pronunciation: 2c nhấn âm + 2c phát âm 

+ Đồng nghĩa: 2c 

+ Trái nghĩa: 2c 

+ Sửa lỗi: 2 câu (từ vựng+ngữ pháp) 

+ Giới từ: 1c 

+ Word form: 1c 

+ Phrasal verbs: 1c 

+Từ vựng: 3c  

+ Ngữ pháp: 4c 

- Passive voice (simple present, simple past, present perfect, modal verb) 

- Although/despite/in spite of 

- Ving/V/to V 

- Tag question 

+ Reading: 5c 

4. Writing (5c→ 2đ) 

1 modal verb (hiện tại & quá khứ) 

1 if 3 

1 cleft sentence 

1 passive voice 

1 causative form passive voice 

 


